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KHUNG TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THƯỜNG XUYÊN & ĐỊNH KỲ
	BỘ MÔN: TOÁN
	KHỐI: 10
	NĂM HỌC: 2021 – 2022


 
	Học kỳ
	Bài KTrĐG
	Thời lượng 
	Tuần thực hiện 
	Yêu cầu cần đạt 
	Hình thức / Phương án KTrĐG 
	Ghi chú / Đánh giá 

	1
	KTrĐGtx 1
	15 - 30 phút
	4 – 5 
	Nhận biết: 
+ Xác định được mệnh đề; mệnh đề chứa biến; Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định.
+ Biết kí hiệu với mọi () và kí hiệu tồn tại ()
+ Tìm được giao, hợp, hiệu của hai tập hợp; tập con của một tập hợp bằng phương pháp liệt kê.
Thông hiểu: 
+ Tìm được giao, hợp, hiệu của hai tập hợp đã cho (khoảng, đoạn, nửa khoảng)
+ Tìm được mệnh đề phủ định của một mệnh đề
Vận dụng: 
+ Tìm được giao, hợp, hiệu của hai hoặc ba tập hợp (cần phải tìm các tập hợp thỏa điều kiện cho trước; tìm mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo của một mệnh đề)
	Tự luận; vấn đáp
	 

	
	KTrĐGtx 2
	15 - 30 phút
	7 – 10 
	 Nhận biết: 
+ Nắm được định ngĩa véc tơ, xác định được số véc tơ trên một hình cho trước.
+ Tìm được véc tơ cùng hướng, cùng phương trên các hình đơn giản
+ Tính tọa độ vec tơ, độ dài, trung điểm, trọng tâm
Thông hiểu: 
+ Chứng minh đẳng thức véc tơ bằng cách sử dụng quy tắc 3 điểm hoặc quy tắc hình bình hành.
+ Tìm tọa độ điểm thỏa biểu thức vectơ
Vận dụng: 
+ Chứng minh đẳng thức véc tơ bằng cách sử dụng tích véc tơ với 1 số
+ Tính độ dài véc tơ
+ Phân tích véc tơ theo hai véc tơ không cùng phương
+ Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
	Tự luận; vấn đáp
	 

	
	KTrĐGtx 3
	15 - 30 phút
	11 – 13 
	 Nhận biết: 
+Tìm tập xác định của hàm số đơn giản
+ Xét tính chẵn, lẻ của hàm số đơn giản
Thông hiểu: 
+ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai

+ Xác định hệ số a,b của hàm số  khi biết các đk cho trước
Vận dụng: 
+ Xác định parabol thỏa điều kiện cho trước
+ Tìm TXĐ, xét tính chẵn lẻ của hàm số phức tạp

	Tự luận; vấn đáp; ghi chép và làm bài tập ở nhà

	 

	
	KTrĐGtx 4
	15 - 30 phút
	14 – 16 
	 Nhận biết: 
+ Chứng minh 3 điểm tạo thành tam giác, thẳng hàng
Thông hiểu: 
+ Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện
+ Giải phương trình chứa mẫu, căn bậc hai, giá trị tuyệt đối
+ Tìm giá trị lượng giác của một góc
Vận dụng: 
+ Trọng tâm, trực tâm, chân đường phân giác
+ Tìm tích vô hướng của hai véc tơ
+ Giải phương trình chứa căn bằng phương pháp đặt ẩn phụ
+ Định m để phương trình thỏa có 2 nghiệm phân biệt, thỏa đk Viet.
· Xây dựng Sơ đồ tư duy công thức đã học
	Tự luận; nhóm (tổng hợp kiến thức sơ đồ tư duy)
	 

	
	KTrĐGđk GK
	60 phút
	9
	 Nhận biết: 
+ Các phép toán tập hợp đơn giản
+ Chứng minh đẳng thức véc tơ đơn giản
Thông hiểu: 
+ Các phép toán tập hợp 
+ TXĐ, tính chẵn lẻ của hàm số đơn giản
+ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai
+ Xác định hệ số của parabol
Vận dụng: 
+ Tìm TXĐ, xét tính chẵn lẻ của hàm số phức tạp
+ Tính độ dài véc tơ
+ Phân tích vectơ thành 2 vectơ không cùng phương; chứng minh 3 điểm thẳng hàng
	Tự luận
	 

	
	KTrĐGđk CK
	60 - 90 phút
	17
	Nhận biết: 
+ Tìm TXĐ hàm số đơn giản
+ Biết được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ, độ dài vectơ và khoảng cách giữa hai điểm, toạ độ trung điểm của đoạn thẳng và toạ độ trọng tâm của tam giác.
Thông hiểu: 
+ Xác định parabol thỏa đk cho trước
+ Giải phương trình quy về bậc nhất, bậc hai
+ Tìm điểm thỏa điều kiện cho trước
+ Tích vô hướng của hai véc tơ
Vận dụng: 
+ Giải phương trình chứa căn bằng phương pháp đặt ẩn phụ có biến đổi suy luận.
+ Định m để phương trình thỏa có 2 nghiệm phân biệt, thỏa đk Viet.
+ Bất đẳng thức
+ Tìm tọa độ trọng tâm, trực tâm, chân đường phân giác của tam giác
	Tự luận
	 

	2
	KTrĐGtx 1
	15 - 30 phút
	20 – 24 
	Nhận biết: 
+ Nhớ được các công thức tính diện tích tam giác; định lý hàm số cosin, sin; công thức tính độ dài đường trung tuyến.
+ Nhớ được định lý xét dấu nhị thức bậc nhất
Thông hiểu: 
+ Áp dụng được định lý cosin, định lý sin, công thức về độ dài đường trung tuyến, các công thức tính diện tích để giải một số bài toán có liên quan đến tam giác.
+ Áp dụng được định lí dấu của nhị thức bậc để lập bảng xét dấu tích, thương các nhị thức bậc nhất, xác định tập nghiệm của các bất phương trình tích, thương (mỗi thừa số là một nhị thức bậc nhất)
+ Giải được hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Vận dụng: 
+ Biết vận dụng kiến thức giải tam giác vào các bài toán có nội dung thực tiễn.
+ Giải được một số bài toán thực tiễn dẫn tới việc giải bất phương trình.
	Tự luận; vấn đáp
	 

	
	KTrĐGtx 2
	15 - 30 phút
	25 – 27 
	Nhận biết: 
+ Nắm được định lí về dấu của tam thức bậc hai
+ Biết khái niệm phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê và ý nghĩa của chúng.
+ Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cho trước, góc giữa hai đường thẳng.
Thông hiểu: 
+ Áp dụng được định lí về dấu tam thức bậc hai để giải bất phương trình bậc hai; các bất phương trình quy về bậc hai: bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.
+ Tìm được phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê.


+ Viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm M(;) và có phương cho trước hoặc đi qua hai điểm cho trước.
Vận dụng: 
+ Biết áp dụng việc giải bất phương trình bậc hai để giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như: điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu.
+ Viết phương trình tổng quát,  phương trình tham số của đường thẳng thỏa điều kiện cho trước.

	Tự luận; vấn đáp
	 

	
	KTrĐGtx 3
	15 - 30 phút
	30 – 31 
	Nhận biết: 
+ Biết đổi đơn vị góc từ độ sang radian và ngược lại.
+ Nhớ được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc
+ Viết được phương trình đường tròn biết tâm I(a; b) và bán kính R. Xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình đường tròn.
Thông hiểu: 
+ Tính được độ dài cung tròn khi biết số đo của cung và bán kính.
+ Vận dụng được các hệ thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính các giá trị lượng giác còn lại hoặc chứng minh các đẳng thức lượng giác đơn giản
+ Viết được phương trình đường tròn có tâm và đi qua 1 điểm; có đường kính; đi qua 3 điểm không thẳng hàng. 
+ Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm (tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn).
Vận dụng: 
+ Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc  vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất kì hoặc chứng minh các đẳng thức.
+ Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết tiếp tuyến song song hoặc vuông góc với một đường thẳng

	Tự luận; vấn đáp; ghi chép và làm bài tập ở nhà
	 

	
	KTrĐGtx 4
	15 - 30 phút
	33 – 34 
	Nhận biết: 
+ Nhớ được các công thức lượng giác
+ Từ phương trình chính tắc của elip xác định được độ dài trục lớn, trục nhỏ, tiêu cự của elip; xác định được toạ độ các tiêu điểm, đỉnh của (E).
Thông hiểu: 
+ Áp dụng được công thức tính sin, cosin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc, công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác đơn giản và chứng minh một số đẳng thức.
+ Viết được phương trình elip khi biết độ dài các trục; tiêu cự, tiêu điểm, đỉnh.
Vận dụng: 
+ Vận dụng được công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng thành tích vào một số bài toán biến đổi, rút gọn biểu thức 
* Xây dựng sơ đồ tư duy về các công thức lượng giác (nhóm)

	Tự luận; nhóm (tổng hợp kiến thức sơ đồ tư duy)
	 

	
	KTrĐGđk GK
	60 phút
	28
	Nhận biết: 
+ Giải được bất phương trình dạng tích, thương
+ Biết các công thức tính diện tích tam giác.
+ Biết lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm
Thông hiểu: 
+ Giải được bất phương trình có ẩn ở mẫu, chứa trị tuyệt đối, chứa căn
+ Biết lập được phương trình đường cao, đường trung trực, đường trung tuyến, song song hoặc vuông góc với đường thẳng khác
Vận dụng: 
+ Tìm m để phương trình có nghiệm, vô nghiệm, trái dấu
+ Tìm m để bất phương trình có nghiệm, vô nghiệm
+ Tính độ dài đường phân giác, xác định tâm đường tròn ngoại tiếp, trực tâm của tam giác

	Tự luận
	 

	
	KTrĐGđk CK
	60 – 90 phút
	35
	Nhận biết: 
+ Giải được bất phương trình dạng tích, thương
+ Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm, đường trung tuyến, đường cao, đường trung trực
+ Xác định được các đại lượng độ dài trực bé, trục lớn, tiêu cự của elip
Thông hiểu: 
+ Giải được bất phương trình có ẩn ở mẫu, chứa trị tuyệt đối, chứa căn
+ Tìm các giá trị lượng giác của một cung, tính giá trị một biểu thức lượng giác khi biết một giá trị lượng giác của cung và đk cho trước.
+ lập được phương trình đường tròn đi qua 1 điểm và biết tâm; đường kính; qua 3 điểm
+ Lập được phương trình chính tắc của elip khi biết độ dài các trục; tiêu cự; tọa độ các đỉnh; tiêu điểm.
Vận dụng: 
+ Vận dụng công thức lượng giác để tính giá trị biểu thức
+ Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết tiếp tuyến song song hoặc vuông góc với đường thẳng 
+ Viết phương trình đường thẳng thỏa điều kiện cho trước.
+ Vận dụng được các công thức lượng giác để rút gọn biểu thức lượng giác; Chứng minh đẳng thức lượng giác.
+ Tìm m để bất phương trình có nghiệm, vô nghiệm, hàm số xác định với mọi x

	Tự luận
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